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1 HKD Phan Xuân Tân 042084000930
Thôn Phú Hòa, xã Yên 

Hòa, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

570/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029

2 HKD Minh Hồng 28M8003812
TDP Long Sơn, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

571/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029

3
Đậu Văn Hoàng - Quán 

nhậu Đồng Quê
04209215512

Thôn Tân Duệ, xã Cẩm 

Duệ, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

572/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029

4
NH Diện Thanh- Cty 

TNHH DVTH Diện Thanh
04209215512

TDP 2 Hải Phong, 

phường Vũng Áng, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

573/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029

5 HKD Phan Xuân Tân 042084000930
Thôn Phú Hòa, xã Yên 

Hòa, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

574/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029

6

HKD Nguyễn Tiến Tuấn - 

Ẩm thực gà đồi Kupin 

Tuấn

28I8008441
Thôn 3, xã Cẩm Lạc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

575/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029

7

Công ty TNHH đầu tư và 

phát triển LK Group - NH 

Khe Giao

3002308028

Số 25, liền kề 05 khu Đô 

thị hà Mỹ Hưng, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

576/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029

8

Công ty TNHH Là Yến 

Bùi Thái Gia Khánh Hòa - 

Cửa hàng cháo yến - Súp 

yến

042035443

Số 104, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, tổ 5 

Bắc Hà, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

577/2026/ATTP

-CNĐK
01/6/2026 01/6/2029

9
HKD Lê Hương Giang - 

Bún đậu Cậu Út
042187010041

Số 45, đường Dương Trí 

Trạch, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

578/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029
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10
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Xuân - Dragon Tea
042196001489

Thôn Yên Lạc, xã Thạch 

Lạc, Tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

579/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029

11
Hộ kinh doanh Quán Đông 

Ba

8468949481-

001

Thôn Nam Mới, xã Cổ 

Đạm, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

580/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029

12
Hộ kinh doanh Tòng Thị 

Mai - Quán ram bánh mướt

3002094601-

001

Số 101 đường Lý Tự 

Trọng, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

581/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029

13

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thanh Hải - Quán Hải 

Bánh

28H0004851
Thôn Thanh Quang, xã 

Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

582/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029

14

Hộ kinh doanh Đậu Thị 

Anh - Quán Cháo canh 

Anh Chính

28B80001762

Số 35 đường 3/2, 

phường Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

583/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029

15
Hộ kinh doanh Quán Tâm 

Hùng
042190002994

Thôn Trung Vân, xã Đan 

Hải, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

584/2026/ATTP

-CNĐK

01/6/2026 01/6/2029

16
HKD Phan Văn Chiến - 

Quán Chang Thai
28M8000903

tổ dân phố Long Sơn, 

phường Vũng Áng, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

585/2026/ATTP

-CNĐK

02/6/2026 02/6/2029

17
Mộc coffee- HKD Nguyễn 

Kim Trường
28I8006377

thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm 

Lạc, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

586/2026/ATTP

-CNĐK

02/6/2026 02/6/2029

18 HKD quán cơm Bình dân 28A8010902

số 110, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, tổ 5 

Bắc Hà, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

587/2026/ATTP

-CNĐK

02/6/2026 02/6/2029

19
HKD Trần Đình Thi - 

Bánh cuốn Bắc, bánh mướt
28.A.8007.

số 112, đường Phan 

Đình Giót, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

588/2026/ATTP

-CNĐK

02/6/2026 02/6/2029



20
HKD Đoàn Thị Yến - 

Cháo Bà Yến
28A8002402

số 05, đường Nguyễn 

Huy Tự, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

589/2026/ATTP

-CNĐK

02/6/2026 02/6/2029

21

Địa điểm kinh doanh số 59 

- CTy CP DV Quốc Tế Hà 

Thành

0106226737
thôn Hồng Mỹ, xã Tiên 

Điền, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

trên 200 suất/ lần 

phục vụ

590/2026/ATTP

-CNĐK

02/6/2026 02/6/2029

22 HKD Nga Dương 042184001938
đường Lê Bình, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

591/2026/ATTP

-CNĐK

02/6/2026 02/6/2029

23 HKD Duyên Coffee 038184022903

số nhà 32 đường Tiên 

Sơn, phường Bắc Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

592/2026/ATTP

-CNĐK

02/6/2026 02/6/2029

24 HKD Nhà hàng Minh Đức 042091020033
thôn Bình Minh, xã 

Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

593/2026/ATTP

-CNĐK

02/6/2026 02/6/2029

25
Bún riêu cua Lam Hà - 

HKD Nguyễn Thanh Lam

513/TCKH-

HKD

thôn 3, xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

594/2026/ATTP

-CNĐK

02/6/2026 02/6/2029

26
Hộ kinh doanh cháo lòng 

Bà Hà

8848161908-

001

Số 294 Đường Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

595/2026/ATTP

-CNĐK

03/6/2026 03/6/2029

27

Công ty cổ phần Đại 

Phong HP - Nhà hàng 

Làng Ta

3002282387

Khu đô thị Xuân An, 

thôn Xuân An 7, xã Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

từ 200 suất/ lần 

phục vụ

596/2026/ATTP

-CNĐK

03/6/2026 03/6/2029

28
Hộ kinh doanh Trương 

Văn Thế - Quán Cẩm Huế
046083001026

Số 06 đường 26/3, 

Phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

597/2026/ATTP

-CNĐK

03/6/2026 03/6/2029



29
Hộ kinh doanh Trần Minh 

Vị - Quán Thanh Vị
28D80001291

Thôn Trung Tiến, xã 

Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh

Sản xuất bánh mì 

và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống < 

200 suất/ lần 

phục vụ

598/2026/ATTP

-CNĐK

03/6/2026 03/6/2029

30
Ngọc Lâm Quán - Hộ kinh 

doanh Trần Thị Đông
28F800809

Thôn Đức Hương, xã 

Thượng Đức, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

599/2026/ATTP

-CNĐK

03/6/2026 03/6/2029

31
HKD Nguyễn Thị Hoài 

Thu - Quán Reo's Coffee 
28I8004530

thôn 1, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

600/2026/ATTP

-CNĐK

05/6/2026 05/6/2029

32

Công ty TNHH thương 

mai và SXDV Hưng Thịnh 

- Nhà hàng Hùng Vịnh

3002313846
thôn Đông Thịnh, xã Kỳ 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

trên 200 suất/ lần 

phục vụ

601/2026/ATTP

-CNĐK

05/6/2026 05/6/2029

33
HKD Thái Thị Thúy - Bún 

chả Hợp Thành
28A804974

số 36 đường Nguyễn 

Khắc Viện, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

602/2026/ATTP

-CNĐK

05/6/2026 05/6/2029

34
HKD Trần Hà Xuyên - 

Quán Phở Tùng
042193005511

số 246 đường Nguyễn 

Biên, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

603/2026/ATTP

-CNĐK

05/6/2026 05/6/2029

35
HKD Nguyễn Thành Vũ - 

quán Chú Lùn
042084005898

thôn 14, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

604/2026/ATTP

-CNĐK

05/6/2026 05/6/2029

36
Quán Phong Khuyên - 

HKD Nguyễn Thị Khuyên
28B8003214

số 47 đường Cao Thắng. 

TDP 3, phường Bắc 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

605/2026/ATTP

-CNĐK

05/6/2026 05/6/2029

37 HKD Phở Mai Hắc Đế 042091001301

SN 18 đường Mai Hắc 

Đế, thôn 5, xã Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

606/2026/ATTP

-CNĐK

05/6/2026 05/6/2029



38
Quán Nhỡ Huế - HKD 

Nguyễn Thị Đại Thắng
046175006782

thôn Đại Lợi, xã Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

607/2026/ATTP

-CNĐK

05/6/2026 05/6/2029

39 HKD Quán Vòng Xuyến 28I8004594
thôn Tân Phú, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

608/2026/ATTP

-CNĐK

05/6/2026 05/6/2029

40 HKD Quán ăn Số Nguyên 28H8004766
Thôn Thái Yên, xã Đồng 

Tiến, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

609/2026/ATTP

-CNĐK

05/6/2026 05/6/2029

41
HKD Nguyêễn Thị Thu Hà 

- Quán Tiến Tần
042193009671

Thông Đông Vực, xã 

Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

610/2026/ATTP

-CNĐK

10/6/2026 10/6/2029

42 HKD Nguyêễn Thị Hoa 042185011010

Số nhà 32, ngõ 30, 

đường Tiên Sơn, phường 

Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh hà 

Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

611/2026/ATTP

-CNĐK

10/6/2026 10/6/2029

43 HKD Quaán Thủy Thọ

42201003173

Số nhà 312, đường Xô 

Viết Nghệ Tĩnh, xã Can 

Lộc, Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

612/2026/ATTP

-CNĐK

10/6/2026 10/6/2029

44

Quán Coffee Sông Minh - 

HKD Đinh Thị Thanh Huệ 

1981

042181012545

Số 28 đường Thống 

Nhất, phường Bắc Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

613/2026/ATTP

-CNĐK

10/6/2026 10/6/2029

45
Nhà hàng Lương Ninh - 

HKD Trần Đức Ninh

28C8001501/

HKD

Thôn Cầu Đá, xã Cổ 

Đạm, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

614/2026/ATTP

-CNĐK

10/6/2026 10/6/2029

46
HKD Trương Văn Tiến - 

Nhà Hàng Hồng Tiến
28C8001454

Thôn Đông Tây, xã Cổ 

Đạm, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

615/2026/ATTP

-CNĐK

10/6/2026 10/6/2029

47
Nhà hàng Hoàng Quý - 

HKD Lê Thị Quý
82/UBND

Thôn 4, xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

616/2026/ATTP

-CNĐK

10/6/2026 10/6/2029



48
HKD Hồ Phi Trung - Nhà 

hàng Phương Linh
42092013905

Thôn Đồng Văn, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

617/2026/ATTP

-CNĐK 9/6/2026 9/6/2029

49
HKD Nguyễn Thị Hòa 

Quán ăn - Phở Lý Quốc Sư
28M8006196

Số 715, đường Lê Đại 

Hành, tổ dân phố Hưng 

Bình, phường Sông Trí, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

618/2026/ATTP

-CNĐK 9/6/2026 9/6/2029

50

HKD Nhà hàng Rào Cái 

Riverside

(Đổi tên chủ cơ sở từ ông Trần 

Đình Tịnh sang bà Nguyễn Thị 

Tình ngày 22/6/2026 )

042085021433

tổ dân phố Kinh Nam, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

619/2026/ATTP

-CNĐK 9/6/2026 9/6/2029

51 HKD Trần Thị Thu Xuân 040167002562

Số 52, đường Nguyễn 

Xí, tổ dân phố 11, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ. Sản xuất 

và kinh doanh các 

loại bánh từ bột

620/2026/ATTP

-CNĐK
9/6/2026 9/6/2029

52
Hộ kinh doanh Tống Thị 

Luyên - Phở Quê Hương
28D8004336

Thôn Tiểu Hoà, xã Đức 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

621/2026/ATTP

-CNĐK

53 Quán Phở Ngọc Quân 28A8003655

Số 22, ngõ 6 Đường 

Phan Đình Phùng, 

Phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

622/2026/ATTP

-CNĐK

54 HKD Lê Thị Hồng - Sơn 28M8006466
TDP Long Sơn, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

623/2026/ATTP

-CNĐK
10/6/2026 10/6/2029

55
NH Quang Gà - HKD 

Vương Thị Mỹ
28M8001277

TDP Đông Trinh, 

phường Sông Trí, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

624/2026/ATTP

-CNĐK
10/6/2026 10/6/2029



56
Bún Đậu Papa- HKD Trần 

Thị Lan Hương
042182017060

Số 20, ngõ 6, đường 

Phan Đình Phùng, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

625/2026/ATTP

-CNĐK
10/6/2026 10/6/2029

57 HKD Nguyễn Thị Linh 042181013812
Thôn Trần Phú, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

626/2026/ATTP

-CNĐK
10/6/2026 10/6/2029

58 HKD NH Nam Dương 8100215846
Thôn Phú Đoài, xã Cẩm 

Lạc, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

627/2026/ATTP

-CNĐK
11/6/2026 11/6/2026

59
HKD Trương Văn Tiến - 

Cơm Niêu Tiến Phát
28M8002249

Ngõ 55, đường Việt Lào, 

phường Sông Trí, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

628/2026/ATTP

-CNĐK
12/6/2026 12/6/2029

60
Nhà hàng Ba Tấn-HKD 

Hoàng Anh Tấn
28I8004884

Thôn 1, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

629/2026/ATTP

-CNĐK
12/6/2026 12/6/2029

61
HKD Đặng Đình Phong-

Quán Trang Phong
042083013894

Thôn 6, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

630/2026/ATTP

-CNĐK
12/6/2026 12/6/2029

62
HKD Lê Thị Xuân-Đồng 

Quê Quán
042182005504

đường Việt Lào, TDP1, 

phường Sông Trí, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

631/2026/ATTP

-CNĐK
12/6/2026 12/6/2029

63
HKD Lê Thị Xuân-Đồng 

Quê Quán
042182005505

đường QL1A, TDP Lê 

Lợ, phường Hoành Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

632/2026/ATTP

-CNĐK
12/6/2026 12/6/2029

64
HKD Lê Thanh Hưng-

Quán Ven Sông
28M8001591

Ngõ 36, đường Lý Tự 

Trọng, TDP3, phường 

Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

633/2026/ATTP

-CNĐK
12/6/2026 12/6/2029

65
HKD Súp Lươn  - Cháo 

Lươn Thành Sen
042194004932

Số 24, ngõ 10, đường 

Nguyễn Biểu, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

634/2026/ATTP

-CNĐK
11/6/2026 11/6/2029



66
HKD Cháo dinh dưỡng 

XUKA

Chợ đón, Tân Dinh, xã 

Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

635/2026/ATTP

-CNĐK
12/6/2026 12/6/2029

67
Công ty TNHH nước tinh 

khiết Vũng Áng
3002302442

TDP Bắc Phong, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Sản xuất nước 

uống đóng chai

636/2026/ATTP

-CNĐK
12/6/2026 12/6/2029

68
HKD Hoàng Công Chính 

1996-Chính Quốc Quán
042096010667

Số 182 đường Vũ 

Quang, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

637/2026/ATTP

-CNĐK
12/6/2026 12/6/2029

69
HKD Nguyễn Văn Thể - 

Quán Bằng Tú
042085016193

Thôn Tiến Thắng, xã 

Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

638/2026/ATTP

-CNĐK
12/6/2026 12/6/2029

70 HKD Phở Thắng 28A8014321

Số 03 ngõ 11 đường 

Nguyễn Biểu, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

639/2026/ATTP

-CNĐK
12/6/2026 12/6/2029

71
HKD Nguyễn Văn Khánh - 

 Quán Khánh Dương
042086001473

thôn Phú Hải, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

640/2026/ATTP

-CNĐK
12/6/2026 12/6/2029

72
HKD Nhà hàng Ẩm thực 

Thuần Ánh
042097005899

thôn Nam Văn, xã Đồng 

Tiến, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

641/2026/ATTP

-CNĐK
12/6/2026 12/6/2029

73
Hộ kinh doanh Vũ Ngọc 

Sơn - Đá lạnh

8489286764-

001

Thôn Đại Yên, xã Ma 

Phụ, tỉnh Hà Tĩnh

Sản xuất đá lạnh 

dùng liền

642/2026/ATTP

-CNĐK
16/6/2026 16/6/2029

74

Quán Đo Bin Bin - Hộ 

kinh doanh Nguyễn Minh 

Châu

042086015029
Thôn Sơn Quang, xã 

Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

643/2026/ATTP

-CNĐK
16/6/2026 16/6/2029

75
Toản Club - Hộ kinh 

doanh Toàn Club
042190009308

Thôn Hà Ân, xã Mai 

Phụ, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

644/2026/ATTP

-CNĐK
16/6/2026 16/6/2029



76
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Huyền - Chuột Quán
042190014661

Số 151 đường Yên 

Trung, thôn 7,  xã Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

645/2026/ATTP

-CNĐK
16/6/2026 16/6/2029

77 Quán Mỳ cay Sasin 042095017732

Số 320 đường Yên 

Trung, thôn 8,  xã Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

646/2026/ATTP

-CNĐK
16/6/2026 16/6/2029

78

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Hương - Quán Hương 

Vinh

042195001075
Thôn Phú Quý, xã Đức 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

647/2026/ATTP

-CNĐK
16/6/2026 16/6/2029

79 Quán Pig Út 042099007965

Số 267 đường Yên 

Trung, thôn 8,  xã Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

648/2026/ATTP

-CNĐK
16/6/2026 16/6/2029

80
Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng bình Đại Ngàn
28F80009326

Thôn 4, xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh

Sản xuất nước 

uống đóng chai

649/2026/ATTP

-CNĐK
16/6/2026 16/6/2029

81
Hộ kinh doanh Bánh mỳ 

Hữu Hoàng
28F80009477

Thôn Yên Lạc, xã Thạch 

Lạc, Tỉnh Hà Tĩnh

Sản xuất bánh 

mỳ, Dịch vụ ăn 

uống dưới 200 

suất/ lần phục vụ

650/2026/ATTP

-CNĐK
17/6/2026 17/6/2029

82 HKD Nguyễn Công Hoàng 040095028911
Thôn Tân Phú, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

651/2026/ATTP

-CNĐK
17/6/2026 17/6/2029

83 HKD Quán 1995 042095003728
Thôn Tùng Liên, xã 

Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

652/2026/ATTP

-CNĐK
17/6/2026 17/6/2029

84
HKD Trần Thị Tuyết-Sân 

Vườn Quán
042195014172

TDP Bắc Châu, phường 

Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

653/2026/ATTP

-CNĐK
17/6/2026 17/6/2029

85
HKD Trần Xuân Phương-

Quán bia tô Phương Đông
28G8004315

Thôn Trà Dương, xã 

Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

654/2026/ATTP

-CNĐK
17/6/2026 17/6/2029



86 Nhà hàng Nga Trọng 28B8001113

Số 360 đường Nguyễn 

Ái Quốc, phường Bắc 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

655/2026/ATTP

-CNĐK
17/6/2026 17/6/2029

87
Hộ kinh doanh Hoàng Thị 

Hiệp - Mỳ cay Busann
042194007548

Số 19, ngõ 2, Đường 

Huy Cận, Thôn 1, xã 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

656/2026/ATTP

-CNĐK
17/6/2026 17/6/2029

88
Quán Tươi Hòa - Hộ kinh 

doanh Phan Thị Tươi
28F80009477

Thôn 4, xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

657/2026/ATTP

-CNĐK
17/6/2026 17/6/2029

89 Hộ kinh doanh Muối Ớt 038182034275

Số 93D Đường Lê Duẩn, 

Phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

658/2026/ATTP

-CNĐK
17/6/2026 17/6/2029

90
HKD Trần Nhân Thanh-

Quán Việt Thái 365 light
28G8005089

Thôn Trà Dương, xã 

Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

659/2016/ATTP

-CNĐK
19/6/2026 19/6/2029

91
HKD Bánh canh cá lóc 

Ngọc Hậu
042193000846

Thôn quyết Thắng, xã 

Cẩm Trung, tỉnh Hà tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

660/2016/ATTP

-CNĐK
19/6/2026 19/6/2029

92
Hộ kinh doanh Lê Thị Thu 

- Nhà hàng Thu Sơn

604/TCKH - 

HKD

thôn 3, xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

661/2026/ATTP

-CNĐK
19/6/2026 19/6/2029

93
HKD Trương Thị Hảo - 

Quán Đức Hảo
042176002643

số 193 đường Lê Duẩn, 

TDP 9 phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

662/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

94
HKD Hoàng Kiều Trinh 

1999-Tom Coffee and Tea
031199006464

Số 134 đường Nguyễn 

Huy Oánh, Phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

663/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

95
Quán Điểm Hoa - HKD 

Nguyễn Thị Như Hoa
28H8006503

Số nhà 31, đường 19/8, 

xã Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

664/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029



96
HKD nhà hàng Chương 

Loan
28I8005433

số 153 đường Thiên 

Cầm, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

665/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

97
Nhà vườn quán - HKD 

Nguyễn Nam
042088005739

Số nhà 43 đường Phan 

Đình Phùng, Thôn 1, xã 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

666/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

98 HKD Ốc Ngọc Anh 042189017814

số 235 đường Trần Phú, 

thôn 3, xã Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

667/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

99
Bún chả Quyền Vân - 

HKD Lê Thị Hồng Vân
042177011984

Thôn 5, xã Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

668/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

100
HKD CS Sản xuất nước 

uống tinh khiết Sương Mai
28I 8003351

số nhà 01 ngõ 5 đường 

Phan Đình Phùng, xã 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Sản xuất, kinh 

doanh nước uống 

đóng chai

669/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

101 HKD Trà sữa Đan Tea 042195008047

số nhà 01 ngõ 06 đường 

Huy Cận, thôn 3, xã 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

670/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

102

Công ty TNHH MTV 

Lưỡng Nguyễn - Vườn Bia 

Sao vàng Hương Khê

3002307553

Số nhà 202 đường Trần 

Phú, thôn 11 xã Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

671/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

103
Quán Hương Quê - HKD 

Trần Văn Quyền
042200013427

Xóm 4, xã Hương Bình, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

672/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

104 HKD 247 Coffee 042092012706

Số 172 đường Vũ 

Quang, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

673/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029



105
HKD Nguyễn Trọng Đức - 

Bếp Ốc bốn mùa
042090018595

Số 134, đường Nguyễn 

Thiếp, xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

674/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

106 HKD Vườn Bia Kỳ Long 019088013392
TDP Tân Long, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

675/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

107

HKD Nguyễn Thị Thương- 

 Bếp nhà Thương Bún Bò 

Huế - Bún riêu

042189014459
thôn Đông Nam Lộ, xã 

Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

676/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

108 HKD Cầu Na Quán 042098011249

Thôn Đông Hoa Vinh, 

xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

677/2026/ATTP

-CNĐK
22/6/2026 22/6/2029

109
HKD Lê Thị Huế - Huế Lê 

Quán
042182011917

Thôn Kim Thành, xã 

Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

678/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

110
HKD Nguyêễn Thị Hải - 

Quán Bia hơi Hải Hà
042177015346

Thôn Chùa, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

679/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

111 HKD Phở Nam Định 042182017157

TDP Trường Yên, 

Phường Vũng Áng, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

680/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

112
HKD Nguyễn Văn Chiến - 

Quán Cháo Đêm
28D8.00.4173

THôn 8, xã Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

681/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

113
HKD Trần Thị Loan - khu 

vui chơi trẻ em nị ơi
8078023342

Thôn 8, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

682/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

114
Công ty TNHH Đức Minh 

Hà Tĩnh
3002275541

Thôn 2 Hải Phong, 

phường Sông Trí, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

683/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029



115
Công ty TNHH Dịch vụ 

Tư Thủy Vũng Áng
3002288195

Thôn 2 Hải Phong, 

phường Sông Trí, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

684/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

116
Công ty TNHH Dịch vụ 

Thoàn Liên Vũng Áng
3002290243

Thôn 2 Hải Phong, 

phường Sông Trí, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

685/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

117
HKD Trần Thị Nga - Cháo 

lòng Khang Phú
042186008307

Số 23 đường Nguyễn 

Du, TDP Liên Phú, 

phường Hoành Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

686/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

118
HKD Phan Văn Toại TL - 

Quán Inchoer
042089003033

Thôn Đông Vĩnh, xã 

Trường Lưu, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

687/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

119 Công ty TNHH KAHAVI 3002309487

Số 658 đường Trần Phú, 

phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

Sản xuất, kinh 

doanh nước uống 

đóng chai

688/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

120
HKD Văn Đức Lộc - Quán 

Bún bò Huế Phương Lộc

8111899073-

001

số 586 đường Mai Thúc 

Loan, TDP Hòa Bình, 

phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

689/2026/ATTP

-CNĐK

121 HKD Hân Nhi Coffee 04285020372

Số 712 đường Quang 

Trung , Phường Trần 

Phú, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

690/2026/ATTP

-CNĐK

122
HKD Lê Thị Hà 76 -Cháo 

lòng Hà Hoan
042176016392

18, đường Lê Thiệu Huy 

, Phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

691/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

123
Nhà hàng Thành Hồng - 

HKD Lê Thị Hồng
28A8002877

tổ dân phố Tân Trung, 

phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

692/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029



124 HKD 189 Cofee&Tea 031188032223

Số 189, đường Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

693/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

125
HKD Bún bò Huế - Chuẩn 

Huế 2
046304002077

Số 481, đường 26/3, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

694/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

126 HKD Quán ăn Phú Thơ 042087017759
thôn Ban Long, xã Xuân 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

695/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

127
HKD Nguyễn Thị Hoài - 

Quán Hoài Thương
28A8019004

Thôn Đông Nam Lý, xã 

Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

696/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

128
HKD Nguyễn Thị Thắm - 

Quán Cu Tôm

8940247949-

001

thôn Tùng Liên, xã Đồng 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

697/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

129 HKD A San 042197011640

Số 41, đường 3/2, 

phường Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

698/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

130
HKD Phạm Thị Cúc - Bún 

bò Huế Linh Đan
28K8007936

thôn Tân Giang, xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

699/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

131 HKD Bia hơi Thành Tín 077081000454

tổ dân phố Long Sơn, 

phường Vũng Áng, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

700/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

132
Công ty TNHH MTV 

Senta Deli
3002310845

Ngõ 135, đường Lê 

Duẩn, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

701/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029

133
HKD Hoàng Văn Đồng - 

Quán Đồng Hạnh
28K8006960

Thôn Đồng Phú, xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

702/2026/ATTP

-CNĐK
23/6/2026 23/6/2029



134

Hộ kinh doanh Đỗ Dương 

Thu Hằng - Quán Bếp 

Hằng

046191011087

Số 191 Đường Nguyễn 

Công Trứ, Phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

703/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

135

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Hồng Thắm - Quán 

Tuấn Béo

8804412858-

002

Thôn Tân Tiến, xã 

Trường Lưu, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

704/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

136
Hộ kinh doanh Võ Mạnh 

Hùng - Quán Hùng Nga

042080000825

2

Thôn Sơn Quang, xã 

Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

705/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

137
Hộ kinh doanh Võ Thị Hà - 

 Cháo dinh dưỡng Hà Dũng
042199004990

Thôn Đông Tân, Phường 

Hà Huy Tập, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

706/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

138
Hộ kinh doanh Lê Văn Đạt 

- Cháo Que Hoàng Sanh
28A8007278

Số 67 Đường Lý Tự 

Trọng, Phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

707/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

139
Công ty TNHH MAHA 

THÁI
3002307786

Căn LK 03, KĐT D' 

Metropol, 266 Nguyễn 

Huy Tự, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

708/2026/ATTP

-CNĐK
25/6/2026 25/6/2029

140
Quán ăn sáng Chính Thủy - 

 HKD Nguyễn Ngọc Chính
28M8003051

ngõ 278, đường Quang 

Trung, tổ dân phố Hoành 

Nam, phường Hoành 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

709/2026/ATTP

-CNĐK
25/6/2026 25/6/2029

141 HKD Bún bò Huế Vỹ Dạ 042093001987

số 22, đường Phan Kính, 

thôn 1, xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

710/2026/ATTP

-CNĐK
25/6/2026 25/6/2029

142
Bún phở Thủy Hiệp - 

HKD Thủy Hiệp
042085014126

thôn Vĩnh Cát, xã Toàn 

Lưu, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

711/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029



143
HKD Ngô Thị Hành - 

Quán Bún, phở Nhật
042190015594

thôn Nam Mỹ, xã Đồng 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

712/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

144
HKD ăn vặt Trần Thị Loan 

1991 - Quán Sunny
042191008671

thôn Quỳnh Sơn, xã 

Trường Lưu, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

713/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

145 HKD An coffee 042096013338

Bờ kè Cầu Trí đường 

Nguyễn Bính, tdp Hưng 

Nhân, phường Sông Trí, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

714/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

146
HKD Nguyễn Văn Thái - 

Quán Thái Nhuần
042069016216

thôn Đại Lợi, xã Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

715/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

147 HKD Bún rêu Hà Nội 001200004000
tdp Tân Long, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

716/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

148
HKD Nguyễn Thị Hiền - 

Quán Lê Phát
28M8000498

tdp Thắng Lợi, phường 

Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

717/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

149
HKD Đậu quán - Tiệm ăn 

vặt Đậu quán

8372765638-

001

Số 63 Hà Hoàng, 

Phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

718/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

150
Bống Coffee - HKD 

Nguyễn Sỹ Tiến
8133882524

số 46 Lý Nhật Quang, xã 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

719/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

151
HKD Nguyễn Thị Thu - 

Quán Thu Lực
042188020904

thôn Văn Sơn, xã Thạch 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

720/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029

152

HKD Trương Thị Phương 

1978 - Quán phở Hoài 

Thương

8421953486-

002

TDP Tân Quý, phường 

Trần Phú , tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

721/2026/ATTP

-CNĐK
26/6/2026 26/6/2029



153
Công ty TNHH DVAU Ba 

Sao
0101606703

Địa điểm kinh doanh số 88 - 

bếp ăn tập thể Công ty TNHH 

dịch vụ ăn uống Ba Sao, Lô 

CN4-1, CN 4-2CN4-3, KCN 

Trung tâm, Khu kinh tế Vũng 

Áng, phường Vũng Áng

Dịch vụ ăn uống 

trên 200 suất/ lần 

phục vụ

722/2026/ATTP

-CNĐK
29/6/2026 29/6/2029

154 Quán An Gia 042206001091

Số 02, ngách 6, ngõ 25, 

đường Le Duẩn, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

723/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

155 Bún Bò Huế Vỹ Dạ 042095008953

Số 318, đường Nguyễn 

Du, Phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

724/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

156 Bún Phở Linh Lùn 042185001832
thôn Tùng Liên, xã Đồng 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

725/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

157 Quán 368 042186011317
Thôn Phúc Lộc, xã Việt 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

726/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

158 NH Mực nhảy Luyến Luật 042073003427

Thôn 2 Hải Phong, 

phường Vũng Áng, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

727/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

159 Gió Coffee 042204002032
Thôn Trần Phú, xã Đồng 

Tiến, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

728/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

160 Lươn Niêu Quán 040197024903
Thôn Tuần Tượng, xã 

Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

729/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

161 HKD Nguyễn Đình Mỹ 04208502795
Thôn Đại Đồng, xã Kỳ 

Văn, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

730/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029



162 Huỳnh Như Quán 28D80003188
Thôn Trung Đông, xã 

Đức Thịnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

731/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

163 HKD Hà Văn Phong 042093010090
thôn Thắng Thành, xã 

Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

732/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

164
HKD Nguyễn Văn Tuyển - 

Quán Ba Nguyễn
28M8004632

số 47, đường Quang 

Trung, TDP Liên Sơn, 

phường Hoành Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

733/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

165
HKD Nguyễn Thu Trang - 

Quán T&T
28K8007007

thôn Tuần Tượng, xã Kỳ 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

trên 200 suất/ lần 

phục vụ

734/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

166
HKD Lê Văn Hà 1 - Quán 

Bún đậu Tai trái
28I8008412

thôn Quyết Thắng, xã 

Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

trên 200 suất/ lần 

phục vụ

735/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

167
HKD quán ăn sáng Xoan 

Anh
28I8008572

số 03, ngõ 54, đường 

Nguyễn Đình Liễn, xã 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

736/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

168
Đặc sản gà tắc Việt  Phát - 

HKD Lê Đình Phát
042092016826

thôn Trần Phú, xã Cẩm 

Duệ, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

737/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

169 HKD Quang Sơn 28I8005656
thôn Quang Sơn, xã Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Sản xuất, kinh 

doanh nước uống 

đóng chai

738/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

170
HKD OBuncha Hà Tĩnh - 

Ô Buncha
033090006714

số 393, đường Nguyễn 

Du, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

739/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029



171
Cà phê Bé Trang 2 - HKD 

Nguyễn Thị Thúy Hằng
042184019360

số 132, đường Xuân 

Diệu, phường Thành 

Sen,tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

trên 200 suất/ lần 

phục vụ

740/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

172
HKD Cửa hàng tiện lợi 

24Zone
040190029996

số 120, đường Hàm 

Nghi, phường Thành 

Sen,tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

741/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

173
HKD Cao Thị Nhi - Quán 

Xingfu
042199011398

thôn Hợp Thuận, xã Đan 

Hải, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

742/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

174
HKD ăn sáng Dương Thị 

Hoa - Quán Hòa Hoa
042165012791

thôn Quý Du Châu, xã 

Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

743/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029

175
Quán ram bánh mướt Bà 

Đào - HKD Trần Thị Đào
3001120915

thôn 9, xã Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

744/2026/ATTP

-CNĐK
30/6/2026 30/6/2029


